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	PHẦN I - KHÁI QUÁT CHUNG

 	1. Khái quát chung về chung cư nhà ở xã hội thuộc tài sản công 
Nhà ở xã hội là vấn đề an sinh xã hội được thành phố Đà Nẵng (trước hợp nhất) hết sức quan tâm. Từ năm 2005, triển khai Quyết định số 76/2004/QĐ-TTg 06/5/2004 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt định hướng phát triển nhà ở đến năm 2020 và Nghị quyết số 25/2005/NQ-HĐND ngày 26/7/2005 của HĐND thành phố về thực hiện chương trình xây dựng thành phố 3 có, UBND thành phố phê duyệt và triển khai Đề án có nhà ở cho nhân dân giai đoạn 2005-2010.
Đến năm 2009, triển khai Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg ngày 24/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho sinh viên của các Trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề thuê, Quyết định số 67/2009/QĐ-TTg ngày 24/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị; UBND thành phố phê duyệt và triển khai Đề án xây dựng 7000 căn hộ phục vụ Chương trình có nhà ở cho nhân dân (Quyết định số 3882/QĐ-UBND ngày 26/5/2009) và Đề án xây dựng nhà ở cho học sinh, sinh viên các Trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề thuê (Quyết định số 4305/QĐ-UBND ngày 10/6/2009).
Đến năm 2013, triển khai Quyết định số 2127/QĐ-TTg ngày 30/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển nhà ở đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, UBND thành phố phê duyệt và triển khai Kế hoạch phát triển nhà ở thành phố giai đoạn 2013-2017 (Kế hoạch số 73/KH-BCĐ ngày 11/7/2013).
Đến năm 2018, UBND thành phố phê duyệt và triển khai Chương trình phát triển nhà ở thành phố đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 (Quyết định số 1002/QĐ-UBND ngày 07/3/2018) và Kế hoạch phát triển nhà ở thành phố đến năm 2020 (Kế hoạch số 6731/KH-UBND ngày 28/8/2018).
Đến năm 2020, UBND thành phố phê duyệt và triển khai Kế hoạch phát triển nhà ở thành phố giai đoạn 2021-2025 (Kế hoạch số 7621/KH-UBND ngày 19/11/2020) và Đề án xây dựng các khu chung cư xã hội bố trí cho gia đình người có công với cách mạng có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2020-2025 (Quyết định số 4669/QĐ-UBND ngày 03/12/2020).
Sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Quyết định số 359/QĐ-TTg ngày 15/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ) và Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2040 (Quyết định số 2161/QĐ-TTg ngày 22/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ), UBND thành phố đã phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở thành phố giai đoạn 2021-2030 (Quyết định số 3432/QĐ-UBND ngày 30/12/2022, 1972/QĐ-UBND ngày 25/6/2025) và phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch phát triển nhà ở thành phố giai đoạn 2021-2025 (Quyết định số 767/QĐ-UBND ngày 10/4/2024).
	Lũy kế đến nay, thành phố Đà Nẵng (trước hợp nhất) đã hoàn thành đưa vào sử dụng 17.537 căn hộ chung cư nhà ở xã hội. Đối với chung cư nhà ở xã hội thuộc tài sản công, UBND thành phố đang giao Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà (thuộc Sở Xây dựng) đang quản lý, bố trí thuê đối với 43 khu nhà chung cư.
Nhà ở xã hội thuộc tài sản công ưu tiên bố trí thuê cho đối tượng gia đình có công với cách mạng, giải tỏa, hưởng lương từ ngân sách Nhà nước (cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang) và người có thu nhập thấp; giải quyết một phần nhu cầu nhà ở của các đối tượng khó khăn về nhà ở, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố trong những năm qua.
	2. Thực trạng giá thuê chung cư nhà ở xã hội thuộc tài sản công
Số liệu giá thuê chung cư nhà ở xã hội thuộc tài sản công theo thống kê của Trung tâm Quản lý và khai thác nhà:
	TT
	Tên khu chung cư
	Giá thuê hiện tại 
(đồng/m²/tháng)
	Quyết định
phê duyệt
giá thuê

	I
	PHƯỜNG SƠN TRÀ
	
	

	1
	KCC Cuối tuyến Bạch Đằng Đông

	Căn hộ đầu hồi (đồng/m²/tháng):
tầng 2: 4.276
tầng 3: 4.040
tầng 4: 3.636
tầng 5: 3.232 
Căn hộ phía trong (đồng/m²/tháng):
tầng 2: 3.878 
tầng 3: 3.677 
tầng 4: 3.310
tầng 5: 2.941 
	Quyết định số 3965/QĐ-UBND ngày 21/5/2008

	2
	KCC Vũng Thùng

	* Căn hộ từ 70-88 m²:
Tầng 1: 5.810 (bên trong), 6.360 (đầu hồi)
Tầng 2: 4.850 (bên trong), 5.350 (đầu hồi)
Tầng 3: 4.600 (bên trong), 5.050 (đầu hồi)
Tầng 4: 4.140 (bên trong), 4.550 (đầu hồi)
Tầng 5: 3.680 (bên trong), 4.040 (đầu hồi)
* Căn hộ dưới 69 m²:
Tầng 1: 5.420 (bên trong), 5.930 (đầu hồi)
Tầng 2: 4.530 (bên trong), 4.990 (đầu hồi)
Tầng 3: 4.290 (bên trong), 4.710 (đầu hồi)
Tầng 4: 3.860 (bên trong), 4.240 (đầu hồi)
Tầng 5: 3.430 (bên trong), 3.770 (đầu hồi)
	Quyết định số 161/2005/QĐ-UBND ngày 07/11/2005

	3
	KCC Nại Hiên Đông 2

	* Căn hộ từ 70-88 m²:
Tầng 1: 5.810 (bên trong), 6.360 (đầu hồi)
Tầng 2: 4.850 (bên trong), 5.350 (đầu hồi)
Tầng 3: 4.600 (bên trong), 5.050 (đầu hồi)
Tầng 4: 4.140 (bên trong), 4.550 (đầu hồi)
Tầng 5: 3.680 (bên trong), 4.040 (đầu hồi)
* Căn hộ dưới 69 m²:
Tầng 1: 5.420 (bên trong), 5.930 (đầu hồi)
Tầng 2: 4.530 (bên trong), 4.990 (đầu hồi)
Tầng 3: 4.290 (bên trong), 4.710 (đầu hồi)
Tầng 4: 3.860 (bên trong), 4.240 (đầu hồi)
Tầng 5: 3.430 (bên trong), 3.770 (đầu hồi)
	Quyết định số:  2945/QĐ-UBND ngày 21/4/2009

	4
	KCC Nại Hiên Đông C2

	Căn hộ đầu hồi:
Tầng 1: 658.000 đồng/62m²
Tầng 2: 397.000 đồng/62m² 
  Tầng 3: 376.000 đồng/62m²
Tầng 4: 334.000 đồng/62m² 
Tầng 5: 292.000 đồng/62m² 
Tầng 6, 7: 251.000 đồng/62m²
Căn hộ bên trong:
Tầng 1: 598.000 đồng/62m² 
Tầng 2: 361.000 đồng/62m² 
Tầng 3: 342.000 đồng/62m² 
Tầng 4: 304.000 đồng/62m² 
Tầng 5: 266.000 đồng/62m² 
Tầng 6, 7: 228.000 đồng/62m² 
	Quyết định số 7264/QĐ-UBND ngày 06/9/2012

	5
	KCC Làng cá Nại Hiên Đông (vị trí 1,2,3)

	Căn hộ đầu hồi
Tầng 1: 638.808 đồng/tháng/ căn hộ
Tầng 2: 534.160 đồng/tháng/ căn hộ
Tầng 3: 517.325 đồng/tháng/ căn hộ
Tầng 4: 483.655 đồng/tháng/ căn hộ
Tầng 5: 449.985 đồng/tháng/ căn hộ
Tầng 6: 416.315 đồng/tháng/ căn hộ
Tầng 7: 416.315 đồng/tháng/ căn hộ
Căn hộ bên trong
Tầng 1: 586.540 đồng/tháng/ căn hộ
Tầng 2 : 502.345 đồng/tháng/ căn hộ
Tầng 3 : 487.025 đồng/tháng/ căn hộ
Tầng 4 : 456.385 đồng/tháng/ căn hộ
Tầng 5 : 425.745 đồng/tháng/ căn hộ
Tầng 6 : 395.105 đồng/tháng/ căn hộ
Tầng 7 : 395.105 đồng/tháng/căn hộ
	Quyết định số 4234/QĐ-UBND ngày 19/5/2011

	6
	KCC Làng cá Nại Hiên Đông (vị trí 4)

	  Căn hộ đầu hồi
Tầng 1: 638.808 đồng/tháng/căn hộ
Tầng 2: 534.160 đồng/tháng/căn hộ
Tầng 3: 517.325 đồng/tháng/căn hộ
Tầng 4: 483.655 đồng/tháng/căn hộ
Tầng 5: 449.985 đồng/tháng/căn hộ
Tầng 6: 416.315 đồng/tháng/căn hộ
Tầng 7: 416.315 đồng/tháng/căn hộ
Căn hộ bên trong
Tầng 1: 586.540 đồng/tháng/căn hộ
Tầng 2 : 502.345 đồng/tháng/căn hộ
Tầng 3 : 487.025 đồng/tháng/căn hộ
Tầng 4 : 456.385 đồng/tháng/căn hộ
Tầng 5 : 425.745 đồng/tháng/căn hộ
Tầng 6 : 395.105 đồng/tháng/căn hộ
Tầng 7 : 395.105 đồng/tháng/căn hộ
	Quyết định số 4234/QĐ-UBND ngày 19/5/2011

	7
	KCC Vịnh Mân Quang

	Khối nhà A: 10.800 (đồng/m²/tháng)
Hệ số K: Tầng 1:1,6, tầng 2: 1,15, tầng 3: 1,06, tầng 4: 1, tầng 5: 0,88, tầng 6: 0,75, tầng 7: 0,67
	Quyết định số 1237/QĐ-UBND ngày 07/4/2020

	8
	KCC 12 Tầng tại khu tái định cư Làng cá Nại Hiên Đông

	15.000 (đồng/m²/tháng)
Hệ số K: tầng 2: 1,25, tầng 3: 1,2, tầng 4: 1,15, tầng 5: 1,10, tầng 6: 1,05, tầng 7: 1,0, tầng 8: 0,95, tầng 9: 0,9, tầng 10: 0,85, tầng 11: 0,8, tầng 12: 0,75
	Quyết định số 3727/QĐ-UBND ngày 28/8/2018

	9
	 KCC Mân Thái

	Căn hộ đầu hồi
Tầng 1: 169.650 đồng/36,4m² 
Tầng 2: 142.700 đồng/36,4m²
Tầng 3: 142.700 đồng/36,4m²
Tầng 4: 121.300 đồng/36,4m²
Căn hộ phía trong
Tầng 1: 155.000 đồng/36,4m² 
Tầng 2: 129.400 đồng/36,4m²
Tầng 3: 122.700 đồng/36,4m²
Tầng 4: 110.400 đồng/36,4m²
	Quyết định số 11/2005/QĐ-UBND ngày 21/01/2005

	10
	KCC Đầu tuyến Sơn Trà-Điện Ngọc 

	* Căn hộ từ 70-80 m²:
Tầng 1: 5.030  (bên trong), 5.510 (đầu hồi)
Tầng 2: 4.200 (bên trong), 4.630  (đầu hồi)
Tầng 3: 3.980  (bên trong), 4.380  (đầu hồi)
Tầng 4: 3.590  (bên trong), 3.940  (đầu hồi)
Tầng 5: 3.190 (bên trong), 3.500 (đầu hồi)
* Căn hộ dưới 70 m²:
Tầng 1: 4.650 (bên trong), 5.080 (đầu hồi)
Tầng 2: 3.880  (bên trong), 4.270  (đầu hồi)
Tầng 3: 3.680  (bên trong), 4.040  (đầu hồi)
Tầng 4: 3.310  (bên trong), 3.640  (đầu hồi)
Tầng 5: 2.940 (bên trong), 3.240 (đầu hồi)
	Quyết định số: 4460/2005/QĐ-UBND ngày 03/7/2006

	11
	KCC Thu nhập thấp đầu tuyến Sơn Trà - Điện Ngọc

	Căn hộ đầu hồi (đồng/m²/tháng)
Tầng 1: 4.661 
Tầng 2: 3.919
Tầng 3: 3.704 
Tầng 4: 3.333 
Tầng 5: 3.000
Căn hộ phía trong(đồng/m²/tháng)
Tầng 1:  4.259 
Tầng 2: 3.555 
Tầng 3: 3.370 
Tầng 4: 3.034 
Tầng 5: 2.730   
	Quyết định số: 8604/QĐ-UBND ngày 29/10/2007

	II
	PHƯỜNG AN HẢI
	
	

	12
	KCC An Cư 5 (KCC An Cư 5 (4 tầng) và KCC 5 (5 tầng))

	Căn hộ đầu hồi (đồng/m²/tháng)
Tầng 1: 4.661 
Tầng 2: 3.919 
Tầng 3: 3.704 
Tầng 4: 3.333 
Căn hộ bên trong (đồng/m²/tháng)
Tầng 1: 4.260
Tầng 2: 3.555 
Tầng 3: 3.370 
Tầng 4: 3.034 













	Quyết định số: 5599/QĐ-UBND ngày 21/8/2006

	III
	PHƯỜNG NGŨ HÀNH SƠN
	
	

	13
	KCC Nam cầu Trần Thị Lý

	Căn hộ đầu hồi (đồng/m²/tháng):
Tầng 1: 7.163
Tầng 2: 6.019
Tầng 3: 5.694 
Tầng 4: 5.122
Tầng 5: 4.550
Căn hộ bên trong (đồng/m²/tháng): 
Tầng 1: 6.539 
Tầng 2: 5.460 
Tầng 3: 5.174 
Tầng 4: 4.667
Tầng 5: 4.147 
	Quyết định số 3924/QĐ-UBND ngày 11/5/2011

	14
	KCC Bắc Mỹ An

	Căn hộ đầu hồi
Tầng 1: 219.850 đồng/43,24m² 
Tầng 2: 184.900 đồng/43,24m²
Tầng 3: 174.700 đồng/43,24m²
Tầng 4: 157.200 đồng/43,24m²
Căn hộ phía trong
Tầng 1: 200.900 đồng/43,24m² 
Tầng 2: 167.700 đồng/43,24m²
Tầng 3: 159.000 đồng/43,24m²
Tầng 4: 143.100 đồng/43,24m²
	Quyết định số:  11/2005/QĐ-UBND ngày 21/01/2005

	15
	KCC Nam Tuyên Sơn

	Căn hộ đầu hồi:
Tầng 1: 658.000 đồng/62m²
Tầng 2: 397.000 đồng/62m² 
  Tầng 3: 376.000 đồng/62m²
Tầng 4: 334.000 đồng/62m² 
Tầng 5: 292.000 đồng/62m² 
Tầng 6, 7: 251.000 đồng/62m²
Căn hộ bên trong:
Tầng 1: 598.000 đồng/62m² 
Tầng 2: 361.000 đồng/62m² 
Tầng 3: 342.000 đồng/62m² 
Tầng 4: 304.000 đồng/62m² 
Tầng 5: 266.000 đồng/62m² 
Tầng 6, 7: 228.000 đồng/62m² 
	Quyết định số: 7264/QĐ-UBND ngày 06/9/2012

	IV
	PHƯỜNG HOÀ KHÁNH
	
	

	16
	KCC Thu nhập thấp Hòa Minh

	Căn hộ đầu hồi (đồng/m²/tháng)
Tầng 01:  5.084
Tầng 02: 4.276
Tầng 03: 4.040
Tầng 4: 3.636
Tầng 5: 3.272
Căn hộ phía trong (đồng/m²/tháng)
Tầng 1:  4.646
Tầng 2:  3.878
Tầng 3: 3.677
Tầng 04: 3.310
Tầng 05: 2.979
	Quyết định số: 8604/QĐ-UBND 
Ngày 29/10/2007

	17
	KCC Hòa Minh (Dự án Hạ tầng ưu tiên)
Địa chỉ:

	Căn hộ đầu hồi (đồng/m²/tháng)
Tầng 01:  10.610    
Tầng 02: 6.400
Tầng 03: 6.060
Tầng 04: 5.390
Tầng 5: 4.710
 Căn hộ phía trong (đồng/m²/tháng):        
Tầng 1: 9.650.
Tầng 2: 5.820
Tầng 3: 5.520
Tầng 4: 4.900
Tầng 05: 4.290
	Quyết định số: 179/QĐ-UBND 
Ngày 06/01/2012

	18
	Nhà ở cán bộ công nhân viên bệnh viện Ung thư thành phố Đà Nẵng

	giá bình quân: 19.600 (đồng/m²/tháng) 
Hệ số k: Tầng 2: 1,14, Tầng 3: 1,10, tầng 4: 1,06, tầng 5: 1,02, tầng 6: 0,98, tầng 7: 0,94, tầng 8: 0,90, tầng 9: 0,86 
	Quyết định số: 1240/QĐ-UBND ngày 07/04/2020 (thay thế QĐ 894/QĐ-UBND ngày 09/02/2015)

	V
	PHƯỜNG HẢI VÂN
	
	

	19
	Chung cư Hòa Hiệp 2

	Căn hộ đầu hồi (đồng/m²/tháng)
Tầng 01:  9.540      
Tầng 02: 5.760
Tầng 03: 5.450
Tầng 04: 4.850
Tầng 5: 4.240
Tầng 6: 3.640 
Tầng 7:  3.640
Căn hộ phía trong (đồng/m²/tháng)        
Tầng 1: 8.690.
Tầng 2:  5.240.
Tầng 3: 4.970.
Tầng 4: 4.420
Tầng 05: 3.860
Tầng 06: 3.310.
Tầng 07: 3.310
	Quyết định số: 179/QĐ-UBND ngày 06/01/2012

	VI
	PHƯỜNG CẨM LỆ
	
	

	20
	KCC Khuê Trung

	Căn hộ đầu hồi
Tầng 1: 200.500 đồng/36,4m²
Tầng 2: 168.600 đồng/36,4m²
Tầng 3: 159.300 đồng/36,4m²
Tầng 4: 143.400 đồng/36,4m²
Căn hộ phía trong
Tầng 1: 183.200 đồng/36,4m²
Tầng 2: 152.900 đồng/36,4m²
Tầng 3: 145.000 đồng/36,4m²
Tầng 4: 130.500 đồng/36,4m²
 
	Quyết định số:  11/2005/QĐ-UBND ngày 21/01/2005

	21
	KCC TNT Khuê Trung

	Căn hộ đầu hồi (đồng/m²/tháng)
Tầng 1: 6.356
Tầng 2: 5.345
Tầng 3: 5.051 
Tầng 4: 4.545 
Tầng 5: 4.091 
Căn hộ phía trong (đồng/m²/tháng)
Tầng 1: 5.808
Tầng 2: 4.848 
Tầng 3: 4.596 
Tầng 4: 4.137 
Tầng 5: 3.723 
	Quyết định số:  8604/QĐ-UBND ngày 29/10/2007

	22
	KCC Phong Bắc (1,2)

	Căn hộ đầu hồi
Tầng 1: 638,808 đồng/tháng/căn hộ
Tầng 2: 534,160 đồng/tháng/căn hộ
Tầng 3: 517,325 đồng/tháng/căn hộ
Tầng 4: 483,655 đồng/tháng/căn hộ
Tầng 5: 449,985 đồng/tháng/căn hộ
Tầng 6: 416,315 đồng/tháng/căn hộ
Tầng 7: 416,315 đồng/tháng/căn hộ
Căn hộ bên trong
Tầng 1: 586,540 đồng/tháng/căn hộ
Tầng 2 : 502,345 đồng/tháng/căn hộ
Tầng 3 : 487,025 đồng/tháng/căn hộ
Tầng 4 : 456,385 đồng/tháng/căn hộ
Tầng 5 : 425,745 đồng/tháng/căn hộ
Tầng 6 : 395,105 đồng/tháng/căn hộ
Tầng 7 : 395,105 đồng/tháng/căn hộ

	Quyết định số:  4234/QĐ-UBND ngày 19/5/2011

	23
	KCC 11 tầng tại Khu dân cư Phong Bắc (11CT4,5,6,7)

	   14.000 (đồng/m²/tháng) 
Hệ số K: Tầng 2: 1,13; Tầng 3: 1,10, Tầng 4: 1,07, Tầng 5: 1,04, Tầng 6: 1,00, Tầng 7: 0,98, Tầng 8: 0,96,Tầng 9: 0,94, Tầng 10: 0,91, Tầng 11: 0,87
	Quyết định số 6319/QĐ
-UBND ngày 07/11/2017

	VII
	PHƯỜNG AN KHÊ
	
	

	24
	KCC Phước Lý (09 tầng)

	15.400 (đồng/m²/tháng) đối với khối 9 tầng
Đơn giá điều chỉnh theo lộ trình: 
năm 2020: 14.000(đồng/m²/tháng)
năm 2021: 15.400 (đồng/m²/tháng)
	Quyết định số:  1241/QĐ-UBND ngày 07/4/2020

	25
	KCC Phước Lý (07 tầng)
	11.7000 (đồng/m²/tháng)
	

	VIII
	PHƯỜNG HOÀ XUÂN
	
	

	26
	KCC E2 - KDC Nam cầu Cẩm Lệ

	Đơn giá bình quân: 12.700 (đồng/m²/tháng)
	Quyết định số 1242/QĐ-UBND ngày 07/4/2020

	27
	KCC A2 Nam Cầu Cẩm Lệ 
	Giá bình quân: 12.000 (đồng/m²/tháng)
Đơn giá điều chỉnh mỗi năm (đồng/m²/tháng):
năm 2019: 7.600
năm 2020: 8.700 
Năm 2021: 9.800 
Năm 2022: 10.900 
Năm 2023: 12.000
	Quyết định số 1243/QĐ-UBND ngày 07/4/2020

	IX
	PHƯỜNG HOÀ CƯỜNG
	
	

	28
	KCC Bình An

	* Căn hộ  40.32 m²:
Tầng 1: 218.500đồng/tháng /căn hộ bên trong,
239.100 đồng/tháng /căn hộ đầu hồi
Tầng 2:182.700đồng/tháng /căn hộ bên trong,
201.200 đồng/tháng /căn hộ đầu hồi
Tầng 3: 173.000đồng/tháng /căn hộ bên trong,
189.900 đồng/tháng /căn hộ đầu hồi
Tầng 4: 155.600đồng/tháng /căn hộ bên trong,
171.000 đồng/tháng /căn hộ đầu hồi
Tầng 5:138.300đồng/tháng /căn hộ bên trong,
152.100 đồng/tháng /căn hộ đầu hồi
* Căn hộ 51.84 m²:
Tầng 1:307.400đồng/tháng /căn hộ đầu hồi
Tầng 2:258.700đồng/tháng /căn hộ đầu hồi
Tầng 3:244.200đồng/tháng /căn hộ đầu hồi
Tầng 4:219.800đồng/tháng /căn hộ đầu hồi
Tầng 5:195.400đồng/tháng /căn hộ đầu hồi
	Quyết định số: 161/2005/QĐ-UBND ngày 07/11/2005

	29
	KCC Số 4 Nguyễn Tri Phương

	* Căn hộ  40.32 m²:
Tầng 1: 218.500đồng/tháng /căn hộ bên trong,
239.100 đồng/tháng /căn hộ đầu hồi
Tầng 2:183.000đồng/tháng /căn hộ bên trong,
201.000 đồng/tháng /căn hộ đầu hồi
Tầng 3: 173.000đồng/tháng /căn hộ bên trong,
190.900 đồng/tháng /căn hộ đầu hồi
Tầng 4: 155.000đồng/tháng /căn hộ bên trong,
171.000 đồng/tháng /căn hộ đầu hồi
Tầng 5:139.000đồng/tháng /căn hộ bên trong,
152.000 đồng/tháng /căn hộ đầu hồi
* Căn hộ 51.84 m²:
Tầng 1:307.500đồng/tháng /căn hộ đầu hồi
Tầng 2:259.000đồng/tháng /căn hộ đầu hồi
Tầng 3:244.000đồng/tháng /căn hộ đầu hồi
Tầng 4:220.000đồng/tháng /căn hộ đầu hồi
Tầng 5:195.500đồng/tháng /căn hộ đầu hồi
	Quyết định số 1424/QĐ-UBND ngày 7/3/2006

	30
	KCC Thu nhập thấp Hòa Cường

	Căn hộ đầu hồi (đồng/m²/tháng)
Tầng 1: 6.356 /tháng
Tầng 2: 5.345 /tháng
Tầng 3: 5.051 /tháng
Tầng 4: 4.545 /tháng
Tầng 5: 4.091 /tháng
Căn hộ phía trong (đồng/m²/tháng)
Tầng 1: 5.808 /tháng
Tầng 2: 4.848 /tháng
Tầng 3: 4.596 /tháng
Tầng 4: 4.137/tháng 
Tầng 5: 3.723 /tháng 
	Quyết định số 8604/QĐ-UBND ngày 29/10/2007

	31
	KCC Hoà Thuận Tây

	Căn hộ đầu hồi (đồng/m²/tháng)
 Tầng 2: 8.907 
Tầng 3: 8.417 
Tầng 4: 7.575 
Tầng 5: 6.738 
Căn hộ phía trong (đồng/m²/tháng)
Tầng 2: 8.080 
Tầng 3: 7.660 
Tầng 4: 6.895 
Tầng 5: 6.128 
	Quyết định số 8350/QĐ-UBND ngày 10/10/2008

	X
	PHƯỜNG HẢI CHÂU
	
	

	32
	KCC 201 Đống Đa
	28.000 đồng/m²/tháng 
	

	XI
	PHƯỜNG THANH KHÊ
	
	

	33
	KCC Thu nhập thấp Thanh Lộc Đán - Hòa Minh (mở rộng)

	 10.600 đồng/m²/tháng

	Quyết định số: 1238/QĐ-UBND ngày 07/4/2020

	34
	KCC Thanh Khê Tây

	Căn hộ đầu hồi (đồng/m²/tháng):
Tầng 1: 5.510 
Tầng 2: 4.630
Tầng 3: 4.380
 Tầng 4: 3.940
Tầng 5: 3.500
Căn hộ bên trong(đồng/m²/tháng):
Tầng 1: 5.030
Tầng 2: 4.200
Tầng 3: 3.980 
Tầng 4: 3.590
Tầng 5: 3.190 
	Quyết định số: 756/QĐ-UBND, 27/01/2010

	35
	KCC Thanh Lộc Đán C (2 Block 4 tầng và 03 03 Block 5 tầng)

	Căn hộ đầu hồi:
Tầng 1: 240.800 đồng /43,7m²/căn hộ Tầng 2: 202.300 đồng /43,7m²/căn hộ Tầng 3: 191.400đồng /43,7m²/căn hộ Tầng 4: 172.200 đồng /43,7m²/căn hộ 
Căn hộ phía trong: 
Tầng 1: 219.800 đồng /43,7m²
Tầng 2: 183.500 đồng /43,7m²
Tầng 3: 173.900 đồng /43,7m²
Tầng 4: 156.900 đồng /43,7m²
	Quyết định số: 161/2005/QĐ-UBND, 07/11/2005

	36
	KCC Trần Cao Vân

	* Căn hộ 61 m²:
 Tầng 1: 354.300 đồng/căn hộ bên trong,
 387.700 đồng/căn hộ đầu hồi
Tầng 2: 295.700 đồng/căn hộ bên trong,
 326.000 đồng/căn hộ đầu hồi
Tầng 3 : 280.400 đồng/căn hộ bên trong,
 308.100 đồng/căn hộ đầu hồi
Tầng 4: 252.400 đồng/căn hộ bên trong,
277.200 đồng/căn hộ đầu hồi
Tầng 5: 224.300 đồng/căn hộ bên trong,
246.500 đồng/căn hộ đầu hồi
* Căn hộ 88 m²:
Tầng 1: 579.300 đồng/căn hộ bên trong,
 633.900 đồng/căn hộ đầu hồi
Tầng 2: 483.500 đồng/căn hộ bên trong,
533.000 đồng/căn hộ đầu hồi
Tầng 3: 458.400 đồng/căn hộ bên trong,
 503.700 đồng/căn hộ đầu hồi
Tầng 4:412.600 đồng/căn hộ bên trong,
453.300 đồng/căn hộ đầu hồi
Tầng 5: 366.700đồng/căn hộ bên trong,
403.000 đồng/căn hộ đầu hồi
	Quyết định số 11/2005/QĐ-UB ngày 21/01/2005

	37
	KCC Lê Đình Lý

	Căn hộ đầu hồi (đồng/m²/tháng):
Tầng 1: 6.355,5 
Tầng 2: 5.344,5 
Tầng 3: 5.050  
Tầng 4: 4.545 
Căn hộ phía trong (đồng/m²/tháng):
Tầng 1: 5.808 
Tầng 2: 4.848 
Tầng 3: 4.596 
Tầng 4: 4.137 
	Quyết định số 139/2002/QĐ-UB ngày 18/12/2002

	38
	KCC thu nhập thấp Tân Trà
	22.000 đồng/m²/tháng 

	Quyết định số 723/QĐ-UBND ngày 10/4/2023


PHẦN II - TÍNH TOÁN ĐIỀU CHỈNH GIÁ THUÊ CHUNG CƯ 
NHÀ Ở XÃ HỘI THUỘC TÀI SẢN CÔNG
1. Sự cần thiết điều chỉnh giá thuê
Hiện nay, thành phố Đà Nẵng đang quản lý số lượng chung cư nhà ở xã hội thuộc tài sản công lớn nhất cả nước, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn thành phố. 
Qua rà soát, hầu hết giá thuê chung cư nhà ở xã hội thuộc tài sản công được xác định tại thời điểm nghiệm thu đưa vào sử dụng, chưa được rà soát, điều chỉnh, cập nhật đầy đủ kinh phí bảo trì nhà ở dẫn đến tình trạng giá thuê nhà thấp, không đảm bảo nguồn kinh phí để bảo trì nhà ở. Hằng năm, bên cạnh nguồn tiền thuê nhà trích lại để thực hiện công tác bảo trì nhà chung cư, ngân sách thành phố còn cấp bổ sung để thực hiện công tác sửa chữa lớn[footnoteRef:1]. [1:  Cải tạo, nâng cấp hệ thống PCCC và lắp đặt hệ thống cảnh báo cháy sớm các khu chung cư, ký túc xá thuộc sở hữu nhà nước: 51 tỷ đồng, Thay mới 18 thang máy tại các Khu chung cư Phong Bắc và Làng cá Nại Hiên Đông 1,2,3: 10,2 tỷ đồng; Sửa chữa lớn các chung cư năm 2022: 14,9 tỷ đồng; …] 

Tại Báo cáo kiểm toán hoạt động chương trình nhà ở xã hội của thành phố Đà Nẵng kèm theo Công văn số 74/KTNN-TH ngày 27/01/2016, Kiểm toán Nhà nước đã nêu: “Giá cho thuê chưa tuân thủ đúng các quy định của Nhà nước, thiếu cơ sở và chưa phù hợp với thực tế”. Đồng thời, mức lương tối thiểu Vùng cũng được Chính phủ điều chỉnh tăng qua các năm để tương ứng với tình hình phát triển kinh tế - xã hội: từ năm 2002, mức lương tối thiểu vùng là 290.000 đồng/tháng (Nghị định 03/2003/NĐ-CP ngày 15/01/2003), đến nay, mức lương tối thiểu vùng là 4.410.000 đồng/tháng (Nghị định 74/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024). 
Do đó, việc rà soát, tính toán điều chỉnh giá thuê chung cư nhà ở xã hội thuộc tài sản công trên địa bàn thành phố là cần thiết, nhằm tính đúng, tính đủ giá thuê nhà để thu hồi vốn ngân sách nhà nước đã đầu tư và có đủ kinh phí để thực hiện công tác bảo trì nhà ở theo quy định của pháp luật.
	2. Cơ sở pháp lý tính toán điều chỉnh giá thuê
	- Luật Nhà ở số 27/2023/QH15.
	- Các Nghị định của Chính phủ: số 100/2024/NĐ-CP ngày 26/7/2024 Quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, số 95/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 Quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở, số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng, ố 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.
[bookmark: dieu_1]	- Các Thông tư của Bộ Xây dựng: số 06/2021/TT-BXD ngày 30/ 6/2021 quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, số 02/2025/TT-BXD ngày 31/3/2025 Sửa đổi một số điều của của Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/ 6/2021, số 05/2022/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Ban hành QCVN 03:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phân cấp công trình phục vụ thiết kế xây dựng, số 14/2021/TT-BXD ngày 08/9/2021 hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.
	- Thông tư số 23/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 25/4/2023 hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.
	- Quyết định số 409/QĐ-BXD ngày 11/04/2025 của Bộ Xây dựng về việc Công bố Suất vốn đầu tư xây dựng và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2025.
	- Hồ sơ quyết toán của các dự án.
	- Các tài liệu khác có liên quan
	3. Công thức tính toán giá thuê
[bookmark: dc_59][bookmark: dc_60]	a) Giá thuê nhà ở xã hội do Nhà nước đầu tư xây dựng bằng vốn đầu tư công được xác định trên cơ sở tính đủ chi phí quy định tại khoản 1 Điều 86 của Luật Nhà ở và không tính các ưu đãi quy định tại khoản 1 Điều 85 của Luật Nhà ở, theo công thức sau:

Trong đó:
Gt: là giá thuê 01 m² sử dụng nhà ở trong 01 tháng (đồng/m²/tháng).
St : là diện tích sử dụng nhà ở cho thuê.
K: là hệ số tầng điều chỉnh giá thuê đối với căn hộ được xác định theo nguyên tắc bình quân gia quyền và bảo đảm bình quân gia quyền theo diện tích nhà ở các tầng của một khối nhà bằng 1.
GTGT: thuế giá trị gia tăng xác định theo quy định của pháp luật về thuế, bằng 5%
Số 12: Là số tháng tính trong 01 năm.
Vđ: là tổng chi phí đầu tư xây dựng không bao gồm thuế giá trị gia tăng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội (bao gồm cả các chi phí được phân bổ cho công trình nhà ở xã hội) theo quy định của pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng công trình, được phân bổ hàng năm cho diện tích sử dụng nhà ở cho thuê theo nguyên tắc bảo toàn vốn.

- Cách tính Tđ (đồng):
[bookmark: tc_19] + Tđ: là tổng chi phí đầu tư xây dựng phần diện tích nhà ở xã hội theo quy định tại khoản 2 Điều 22 của số 100/2024/NĐ-CP ngày 26/7/2024, được căn cứ theo giá trị quyết toán vốn đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; trường hợp chưa phê duyệt quyết toán thì xác định căn cứ theo chi phí đầu tư xây dựng công trình được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc chi phí đầu tư xây dựng theo kết quả đấu thầu thực tế (nếu có).
+ r (%/năm): là lãi suất bảo toàn vốn đầu tư (tính theo năm) do người quyết định đầu tư quyết định; đề xuất bằng 4% (nhỏ hơn lãi suất cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội năm 2025 cho Hộ nghèo theo chuẩn hộ nghèo quy định trong từng thời kỳ).
+ n: là số năm thu hồi vốn đầu tư của dự án do người quyết định đầu tư quyết định nhưng tối thiểu 20 năm; đề xuất 25 năm hoặc 50 năm, mức tối đa về niên hạn sử dụng cho công trình theo QCVN 03:2022/BXD.
- Cách tính Bt (đồng): Chi phí bảo trì công trình xây dựng là toàn bộ chi phí cần thiết được xác định theo yêu cầu các công việc cần phải thực hiện phù hợp với quy trình bảo trì và kế hoạch bảo trì công trình xây dựng được phê duyệt. Chi phí bảo trì có thể gồm một, một số hoặc toàn bộ các nội dung chi phí trong thực hiện bảo trì công trình xây dựng theo yêu cầu của quy trình bảo trì công trình xây dựng được phê duyệt.
[bookmark: khoan_3_35]Các chi phí bảo trì công trình xây dựng: Bt = (GBTHN + GSC + GTV+ GK + GQL )    
+  GBTHN: Chi phí thực hiện các công việc bảo trì định kỳ hàng năm gồm chi phí: Lập kế hoạch và dự toán bảo trì công trình xây dựng hàng năm; chi phí kiểm tra công trình thường xuyên, định kỳ; chi phí bảo dưỡng theo kế hoạch bảo trì hàng năm của công trình; chi phí xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu về bảo trì công trình xây dựng; chi phí lập và quản lý hồ sơ bảo trì công trình xây dựng, được xác định bằng định mức tỷ lệ phần trăm (%) nhân với chi phí xây dựng và chi phí thiết bị công trình, trong đó:
* Chi phí xây dựng và chi phí thiết bị công trình xác định căn cứ giá trị quyết toán của công trình và điều chỉnh về mặt bằng giá tại thời điểm lập kế hoạch bảo trì. Trường hợp chưa có giá trị quyết toán của công trình thì chi phí xây dựng và chi phí thiết bị xác định theo suất vốn đầu tư của công trình tương ứng do cơ quan có thẩm quyền công bố.
	* Định mức tỷ lệ phần trăm (%) chi phí thực hiện các công việc bảo trì định kỳ hàng năm xác định theo hướng dẫn tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 14/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng, đề xuất bằng 0,09% (theo quy định 0,08%÷1%).
[bookmark: diem_b_3_35]	+ GSC: Chi phí sửa chữa công trình (định kỳ và đột xuất) gồm chi phí sửa chữa phần xây dựng công trình và chi phí sửa chữa phần thiết bị công trình theo quy trình bảo trì công trình xây dựng được duyệt, và trường hợp cần bổ sung, thay thế hạng mục, thiết bị công trình để việc khai thác sử dụng công trình đúng công năng và đảm bảo an toàn.
	Phương pháp xác định: Sau khi khảo sát, đánh giá hiện trạng chất lượng công trình, căn cứ vào Quy trình bảo trì đã được duyệt, lập dự toán sửa chữa, phân bổ chi phí này cho hàng năm để bảo trì công trình.
	+ GTV: Chi phí tư vấn phục vụ bảo trì công trình xây dựng gồm các chi phí: Lập, thẩm tra (trường hợp chưa có quy trình bảo trì) hoặc điều chỉnh quy trình bảo trì công trình xây dựng; kiểm định chất lượng công trình phục vụ công tác bảo trì (nếu có); quan trắc công trình phục vụ công tác bảo trì (nếu có); kiểm tra công trình đột xuất theo yêu cầu (nếu có); đánh giá định kỳ về an toàn của công trình trong quá trình vận hành và sử dụng (nếu có); khảo sát phục vụ thiết kế sửa chữa; lập, thẩm tra thiết kế sửa chữa và dự toán chi phí bảo trì công trình; lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất để lựa chọn nhà thầu; giám sát thi công sửa chữa công trình xây dựng, giám sát sửa chữa phần thiết bị công trình; thực hiện các công việc tư vấn khác.
[bookmark: diem_d_3_35]	+ GK: Chi phí khác gồm các chi phí cần thiết khác để thực hiện quá trình bảo trì công trình xây dựng như: kiểm toán, thẩm tra phê duyệt quyết toán; bảo hiểm công trình; phí thẩm định và các chi phí liên quan khác.
	+ GQL: Chi phí quản lý bảo trì của chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình, được xác định bằng 3,5% tổng chi phí thực hiện các công việc bảo trì định kỳ hàng năm, chi phí sửa chữa công trình, chi phí tư vấn phục vụ bảo trì công trình và chi phí khác.
	b) Bảng tính giá thuê nhà kèm theo

PHẦN III - LỘ TRÌNH ĐIỀU CHỈNH GIÁ THUÊ CHUNG CƯ 
NHÀ Ở XÃ HỘI THUỘC TÀI SẢN CÔNG
	1. Chung cư đề xuất điều chỉnh giá thuê 
	Hiện nay, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có 43 chung cư đang cho thuê. Qua rà soát, Sở Xây dựng nhận thấy có một số chung cư đã xuống cấp nghiêm trọng, đã có kế hoạch di dời của thành phố hoặc đang thực hiện Kiểm toán Nhà nước thì đề xuất không tính toán lại và giữ nguyên theo mức giá thuê đã duyệt, cụ thể như sau:
	- 03 khu chung cư Hòa Minh, Lâm đặc sản Hòa Cường, Thuận Phước: Nhà chung cư xuống cấp, thuộc diện phải phá dỡ, đang thực hiện công tác di dời, giải tỏa.
- Nhà ở công nhân Khu công nghiệp Hòa Cầm: Đang thực hiện dự án nâng cấp và sẽ thực hiện điều chỉnh giá sau khi hoàn thành dự án nâng cấp.
	- Chung cư xã hội cho người có công với cách mạng tại đường Vũ Mộng Nguyên: Tổ chức điều chỉnh giá thuê sau khi đã thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại văn bản số 257/KTNN-TH ngày 10/11/2025 (hồ sơ đang trong giai đoạn quyết toán).
	2. Giá thuê chung cư đề xuất
	Giá thuê sau điều chỉnh dự kiến tăng từ 1,94 lần đến 7,46 lần so với giá cho thuê hiện hành, do giá thuê hiện hành quá thấp, chưa được điều chỉnh trong thời gian dài. So với khung giá thuê nhà ở xã hội và nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành theo Quyết định 50/2024/QĐ-UBND ngày 15/10/2024 của UBND thành phố (khung giá thuê nhà ở xã hội do doanh nghiệp đầu tư), giá thuê chung cư nhà ở xã hội thuộc tài sản công sau điều chỉnh bằng khoảng (45% ÷ 75%) mức giá thuê nhà ở xã hội tối thiểu
[bookmark: dieu_170]Theo quy định tại khoản 1 Điều 170 Luật Nhà ở năm 2023: “Bên cho thuê và bên thuê nhà ở được thỏa thuận về thời hạn thuê, giá thuê và hình thức trả tiền thuê nhà ở theo định kỳ hoặc trả một lần; trường hợp Nhà nước có quy định về giá thuê nhà ở thì các bên phải thực hiện theo quy định đó.”
Qua rà soát, pháp luật hiện hành không có quy định về lộ trình điều chỉnh giá thuê nhà ở xã hội thuộc tài sản công. Tuy nhiên, thực tiễn giá thuê chung cư nhà ở xã hội thuộc tài sản công trên địa bàn thành phố còn rất thấp so với giá thuê nhà tại khu vực lân cận, chưa được điều chỉnh trong thời gian dài. Do đó, việc điều chỉnh, áp dụng ngay giá thuê sẽ gây ảnh hưởng lớn đến đời sống của người thuê nhà. Do đó, cần thiết phải xây dựng lộ trình điều chỉnh giá thuê nêu trên.
Sở Xây dựng đề xuất lộ trình điều chỉnh giá thuê trong vòng 05 năm, bắt đầu từ năm 2026 đến năm 2030.
	- Kỳ tăng năm thứ nhất (sau 03 tháng kể từ ngày ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh giá thuê, dự kiến vào năm 2026): Giá thuê nhà = Giá thuê nhà hiện hành cộng thêm 20% mức chênh lệch giữa giá thuê điều chỉnh và giá thuê hiện hành.
	- Kỳ tăng năm thứ hai (kể từ ngày 01/01/2027): Giá thuê nhà = Giá thuê nhà hiện hành cộng thêm 40% mức chênh lệch giữa giá thuê điều chỉnh và giá thuê hiện hành.
	- Kỳ tăng năm thứ ba (kể từ ngày 01/01/2028): Giá thuê nhà = Giá thuê nhà hiện hành cộng thêm 60% mức chênh lệch giữa giá thuê điều chỉnh và giá thuê hiện hành.
	- Kỳ tăng năm thứ tư (kể từ ngày 01/01/2029): Giá thuê nhà = Giá thuê nhà hiện hành cộng thêm 80% mức chênh lệch giữa giá thuê điều chỉnh và giá thuê hiện hành.
	- Kỳ tăng năm thứ năm (kể từ ngày 01/01/2030): Giá thuê nhà tính bằng giá thuê điều chỉnh.
	c) Bảng giá thuê chi tiết theo lộ trình từ năm 2026 đến năm 2030 như sau
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	TÊN CHUNG CƯ
NHÀ Ở XÃ HỘI
	Giá thuê bình quân hiện hành
	Kỳ tăng năm thứ nhất 
( năm 2026)
	Kỳ tăng năm thứ hai 
(kể từ ngày 01/01/2027)
	Kỳ tăng
 năm thứ ba 
(kể từ ngày 01/01/2028)
	Kỳ tăng năm thứ tư 
(kể từ ngày 01/01/2029)
	Kỳ tăng năm 
thứ năm
 (kể từ ngày 01/01/2030)
	Quy định 
khung giá theo QĐ số 50/QĐ-UBND

	
	
	
	
	
	
	
	
	Tối thiểu
	Tối đa

	I
	PHƯỜNG SƠN TRÀ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	57.000
	88.000

	1
	KCC Cuối tuyến
 Bạch Đằng Đông
	3.623
	8.117
	10.813
	17.104
	21.598
	26.092
	
	

	2
	KCC Vũng Thùng
	3.624
	8.749
	11.825
	19.000
	24.126
	29.251
	
	

	3
	KCC Nại Hiên Đông 2
	3.625
	8.640
	11.650
	18.671
	23.686
	28.702
	
	

	4
	KCC Nại Hiên Đông C2
	3.626
	9.364
	12.807
	20.840
	26.578
	32.316
	71.000
	112.000

	5
	KCC Làng cá Nại Hiên Đông ( vị trí 1,2,3)
	3.627
	9.727
	13.387
	21.927
	28.027
	34.127
	
	

	6
	KCC Làng cá Nại Hiên Đông ( vị trí 4)
	3.628
	9.761
	13.440
	22.026
	28.158
	34.291
	
	

	7
	KCC Vịnh Mân Quang
	3.629
	9.996
	13.816
	22.730
	29.097
	35.464
	
	

	8
	KCC 12 Tầng tại khu tái định cư Làng cá Nại Hiên Đông
	3.630
	13.848
	19.978
	34.283
	44.500
	54.718
	75.000
	119.000

	9
	 KCC Mân Thái
	3.631
	8.628
	11.626
	18.621
	23.618
	28.615
	57.000
	88.000

	10
	KCC Đầu tuyến Sơn Trà-Điện Ngọc
	3.632
	8.715
	11.764
	18.880
	23.962
	29.045
	
	

	11
	KCC Thu nhập thấp đầu tuyến Sơn Trà - Điện Ngọc
	3.633
	8.307
	11.112
	17.656
	22.330
	27.004
	
	

	II
	PHƯỜNG AN HẢI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 12
	KCC An Cư 5 (4 tầng) và (5 tầng)
	3.809
	8.460
	11.250
	17.761
	22.412
	27.063
	
	

	-
	KCC An Cư 5 (4 tầng)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	-
	KCC An Cư 5 (5 tầng)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	III
	PHƯỜNG NGŨ HÀNH SƠN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	13
	KCC Nam cầu Trần Thị Lý
	5.453
	10.307
	13.219
	20.015
	24.869
	29.723
	
	

	14
	KCC Bắc Mỹ An
	4.068
	8.414
	11.021
	17.105
	21.450
	25.796
	
	

	15
	KCC Nam Tuyên Sơn
	5.629
	11.844
	15.573
	24.274
	30.489
	36.703
	71.000
	112.000

	IV
	PHƯỜNG HOÀ KHÁNH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	KCC Thu nhập thấp Hòa Minh
	3.879
	9.771
	13.306
	21.554
	27.446
	33.337
	57.000
	88.000

	17
	KCC Hòa Minh (Dự án Hạ tầng ưu tiên)
	6.335
	11.141
	14.025
	20.754
	25.561
	30.367
	
	

	18
	Nhà ở cán bộ công nhân viên bệnh viện Ung thư thành phố Đà Nẵng
	16.900
	24.770
	29.492
	40.510
	48.380
	56.249
	72.000
	113.000

	V
	PHƯỜNG HẢI VÂN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	Chung cư Hòa Hiệp 2
	5.065
	10.886
	14.378
	22.528
	28.349
	34.170
	71.000
	112.000

	VI
	PHƯỜNG CẨM LỆ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	KCC Khuê Trung
	4.407
	8.991
	11.742
	18.160
	22.745
	27.329
	57.000
	88.000

	21
	KCC TNT Khuê Trung
	4.850
	9.613
	12.470
	19.138
	23.901
	28.664
	
	

	22
	KCC Phong Bắc (1,2)
	7.724
	12.714
	15.708
	22.693
	27.683
	32.673
	71.000
	112.000

	23
	KCC 11 tầng tại Khu dân cư Phong Bắc (11CT4,5,6,7)
	14.000
	22.433
	27.493
	39.300
	47.733
	56.166
	75.000
	119.000

	VII
	PHƯỜNG AN KHÊ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	KCC Phước Lý (9 tầng)
	15.400
	20.337
	23.299
	30.211
	35.148
	40.085
	72.000
	113.000

	25
	KCC Phước Lý (7 tầng)
	11.700
	15.893
	18.409
	24.279
	28.472
	32.665
	71.000
	112.000

	VIII
	PHƯỜNG HOÀ XUÂN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26
	KCC E2 - KDC Nam cầu Cẩm Lệ
	12.700
	18.186
	21.478
	29.159
	34.646
	40.132
	72.000
	113.000

	27
	KCC A2 Nam Cầu Cẩm Lệ
	12.000
	16.824
	19.718
	26.472
	31.296
	36.120
	
	

	IX
	PHƯỜNG HOÀ CƯỜNG
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28
	KCC Bình An
	4.622
	9.159
	11.880
	18.232
	22.768
	27.305
	57.000
	88.000

	29
	KCC Số 4 Nguyễn Tri Phương
	4.624
	9.212
	11.964
	18.387
	22.975
	27.562
	
	

	30
	KCC Thu nhập thấp Hòa Cường
	4.850
	9.431
	12.179
	18.592
	23.172
	27.753
	
	

	31
	KCC Hoà Thuận Tây
	7.550
	11.885
	14.486
	20.555
	24.891
	29.226
	
	

	X
	PHƯỜNG HẢI CHÂU
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32
	KCC 201 Đống Đa
	28.000
	33.230
	36.369
	43.691
	48.921
	54.152
	75.000
	119.000

	XI
	PHƯỜNG THANH KHÊ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33
	KCC Thu nhập thấp Thanh Lộc Đán - Hòa Minh (mở rộng)
	11.050
	15.706
	18.500
	25.019
	29.675
	34.331
	57.000
	88.000

	34
	KCC Thanh Khê Tây
	4.195
	9.212
	12.223
	19.247
	24.264
	29.281
	
	

	 35
	KCC Thanh Lộc Đán C (2 Block 4 tầng và 03 Block 5 tầng)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	-
	KCC Thanh Lộc Đán C (2 khối nhà 4 tầng)
	3.979
	8.814
	11.715
	18.484
	23.319
	28.154
	
	

	-
	KCC Thanh Lộc Đán C (3 khối nhà 5 tầng)
	4.290
	9.524
	12.664
	19.992
	25.226
	30.460
	
	

	36
	KCC Trần Cao Vân
	5.163
	10.598
	13.859
	21.467
	26.902
	32.337
	
	

	37
	KCC Lê Đình Lý
	4.574
	9.929
	13.142
	20.640
	25.995
	31.350
	
	

	38
	KCC Tân Trà
	22.000
	27.168
	30.269
	37.504
	42.673
	47.841
	71.000
	112.000






